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ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP GIỮA HỌC KÌ I
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            NĂM HỌC: 2023-2024

PHẦN I: TÁC GIẢ - TÁC PHẨM 
A/  VĂN BẢN NHẬT DỤNG
1.
Phong cách Hồ Chí Minh: Lê Anh Trà

   - Vẻ đẹp của phong cách HCM là sự kết hợp hài hoà giữa truyền thống văn hoá dân tộc và tinh hoa văn hoá nhân loại, giữa thanh cao và giản dị.

    - Nghệ thuật: kết hợp kể bình luận, sử dụng nghệ thuật đối lập so sánh, sử dụng nhiều từ Hán Việt, chọn lọc những chi tiết tiêu biểu.

2.
Đấu tranh cho một thế giới hoà bình: Mác-két

   - Nguy cơ chiến tranh hạt nhân đang đe doạ toàn thể loài người và sự sống trên trái đất. Cuộc chạy đua vũ trang vô cùng tốn kém đã cướp đi của thế giới nhiều điều kiện để phát triển, để loại trừ nạn đói, nạn thất học và khắc phục nhiều bệnh tật cho hàng trăm con người. Đấu tranh cho hoà bình, ngăn chặn và xoá bỏ nguy cơ chiến tranh hạt nhân là nhiệm vụ thiét thân và cấp bách của toàn thể loài người.

  -  Nghệ thuật:  Bài viết có sức thuyết phục cao bởi lập luận chặt chẽ, chứng cứ phong phú, xác thực,cụ thể và còn bởi nhiệt tình của tác giả.

3.
Tuyên bố thế giới về sự sống còn, quyền được bảo vệ và phát triển của trẻ em
          Bảo vệ quyền lợi chăm lo đến sự phát triển của trẻ em là một trong những vấn đề quan trọng, cấp bách, có ý nghĩa toàn cầu. Bản tuyên bố của Hội nghị cấp cao thế giới về trẻ em ngày 30-9-1990 đã khẳng định diều ấy và cam kết thực hiện những nhiệm vụ có tính toàn diện vì sự sống còn, phát triển của trẻ em, vì tương lai của toàn nhân loại.

B/ TRUYỆN TRUNG ĐẠI
   1 . Chuyện người con gái Nam Xương: Nguyễn Dữ

             • Tóm tắt truyện: Trương Sinh vừa cưới vợ xong phải đi lính. Giặc tan,Trương sinh trở về, nghe lời con nhỏ, nghi vợ mình không chung thuỷ.Vũ Nương bị oan, bèn gieo mình xuống sông Hoàng Giang tự vẫn. Một đêmTrương Sinh cùng con trai ngồi bên đèn, đứa con chỉ chiếc bóng trên tường và nói đó chính là người hay tới đêm đêm, lúc đó chàng mới hiểu ra vợ mình bị oan. Phan Lang tình cờ gặp lạiVũ Nương dưới Thuỷ cung. Khi Phan Lang được trở về trần gian,Vũ Nương gửi chiếc hoa vàng cùng lời nhắn cho Trương Sinh.Trương Sinh lập đàn giải oan trên bến Hoàng Giang.Vũ Nương trở về ngồi trên chiếc kiệu hoa đứng giữa dòng, lúc ẩn, lúc hiện rồi từ từ biến mất.

· Nội dung: Tác phẩm thể hiện niềm cảm thương đối với số phận oan nghiệt của người phụ nữ dưới chế độ PK, đồng thời khẳng định vẻ đẹp truyền thống của họ.

· Nghệ thuật:Tác phẩm là một áng văn hay, thành công về nghệ thuật dựng truyện, miêu tả nhân vật, kết hợp tự sự với trữ tình.

      2. Hoàng Lê nhất thống chí ( hồi thứ 14)-Ngô gia văn phái
    
•  Nội dung: Với quan điểm lịch sử đúng đắn và niềm tự hào dân tộc, các tác giả tái hiện chân thực hình ảnh người anh hùng dân tộc Nguyễn Huệ qua chiến công thần tốc đại phá quân Thanh, sự thất bại thảm hại của quân Thanh và số phận bi đát của vua tôi Lê Chiêu Thống. 

       3. Truyện Kiều -  Nguyễn Du
· Tác phẩm: Truyện Kiều : gồm 3 phần 

· Gặp gỡ và đính ước

· Gia biến và lưu lạc

· Đoàn tụ.

                                  ( Tóm tắt học SGK)
          • Chị em Thuý Kiều: Sử dụng bút pháp ước lệ, lấy vẻ đẹp thiên nhiên để gợi tả vẻ đẹp con người, khắc hoạ rõ nét bức chân dung chị em Thuý Kiều. Ca ngợi vẻ đẹp, tài năng của con người và dự báo về kiếp tài hoa bạc mệnh, là biểu hiện của cảm hứng nhân văn ở Nguyễn Du.

          • Kiều ở lầu Ngưng Bích: Với nghệ thuật miêu tả nội tâm nhân vật, điệp ngữ, điệp khúc tâm trạng ,bút pháp tả cảnh ngụ tình.Đoạn thơ cho thấy cảnh ngộ cô đơn,buồn tủi và tấm lòng thuỷ chung,hiếu thảo của Kiều.
4. Truyện Lục Vân Tiên -  Nguyễn Đình Chiểu
         • Tóm tắt : học trong SGK.

         • Lục Vân Tiên cứu Kiều Nguyệt Nga :Thể hiện khát vọng hành đạo giúp đời của tác giả và khắc hoạ phẩm chất của LVT và KNN

            - LVT tài ba, dũng cảm, trọng nghĩa khinh tài

            - KNN hiền hậu, nết na, ân tình.       

    
C/ THƠ HIỆN ĐẠI

      Đồng chí - Chính Hữu 

    • Hoàn cảnh sáng tác: Đầu năm 1948 sau khi tác giả đã cùng đồng đội tham gia chiến  đấu trong chiến dịch Việt Bắc(thu đông 1947).

         • Nội dung: Tình đồng chí của những người lính dựa trên cơ sở cùng cảnh ngộ và lí tưởng chiến đấu được thể hiện thật tự nhiên bình dị trong mọi hoàn cảnh góp phần  tạo nên  sức mạnh và vẻ đẹp tinh thần của người lính cách mạng gắn bó keo sơn ( tác phẩm thể hiện hình tượng người lính cách mạng của văn học trong thời kì kháng chiến chống Pháp).

              • Nghệ thuật: Chi tiết, hình ảnh, ngôn ngữ giản dị, chân thực, cô đọng giàu sức biểu cảm.

PHẦN II:  ÔN TẬP TIẾNG VIỆT
1. Các phương châm hội thoại

	Phương châm
	Khái niệm

	PC về lượng
	Khi giao tiếp, cần nói cho có nội dung; nội dung của lời nói phải đáp ứng đúng yêu cầu của cuộc giao tiếp, không thiếu, không thừa

	PC về chất
	Khi giao tiếp, đừng nói những điều mà mình không tin là đúng hay không có bẳng chứng xác thực

	   PC

quan hệ
	Khi giao tiếp, cần nói đúng vào đề tài giao tiếp, tránh nói lạc đề.

	PC cách thức
	Khi giao tiếp, cần chú ý nói ngắn gọn, rành mạch; tránh cách nói mơ hồ.

	PC

lịch sự
	Khi giao tiếp, cần tế nhị và tôn trọng nguời khác.


Quan hệ giữa phương châm hội thoại với tình huống giao tiếp
Việc vận dụng các phương châm hội thoại cần phù hợp với đặc điểm của  tình huống giao tiếp. ( Nói với ai ? Nói khi nào ? Nói ở đâu? Nói để làm gì? )
Những trường hợp không tuân thủ phương châm hội thoại
Việc không tuân thủ phương châm hội thoại có thể bắt nguồn từ những yêu cầu sau : 

Người nói vô ý ,vụng về , thiếu văn hóa giao tiếp.

Người nói phải ưu tiên cho một phương châm hội thoại hoặc một yêu cầu khác quan trọng hơn.

Người nói muốn gây một sự chú ý, để người nghe hiểu câu nói theo một hàm ý nào đó.
2. Cách dẫn trực tiếp và cách dẫn gián tiếp

Có  hai cách dẫn lời nói hay ý nghĩ của một người, một nhân vật 

	
	CÁCH DẪN TRỰC TIẾP
	CÁCH DẪN GIÁN TIẾP

	Khái niệm
	Là nhắc lại nguyên văn lời nói hay ý nghĩ của người hoặc nhân vật, lời dẫn trực tiếp được đặt trong dấu ngoặc kép .
	Là thuật lại lời nói hay ý nghĩ của người  hoặc nhân vật, có điều chỉnh cho thích hợp, lời dẫn gián tiếp không được đặt trong dấu ngoặc kép.

	Ví dụ
	Bác lái xe nói với nhà họa sĩ :

- Tôi sắp giới thiệu với bác một trong những người cô độc nhất thế gian .
	Bác lái xe nói rằng bác ấy sắp giới thiệu với nhà họa sĩ một trong những người cô độc nhất thế gian.


3.Sự phát triển của từ vựng: cùng với sự phát triển của xã hội, từ vựng của ngôn ngữ cũng không ngừng phát triển. Có hai cách phát triển từ vựng

Phát triển nghĩa của từ ngữ : Phát triển nghĩa của từ ngữ  trên cơ sở nghĩa gốc. Có hai phương thức phát triển nghĩa: phương thức ẩn dụ và phương thức hoán dụ.

Phát triển số lượng từ ngữ :

- Tạo từ ngữ mới  để làm cho vốn từ ngữ tăng lên.
- Mượn từ ngữ của tiếng nước ngoài: bộ phận từ mượn quan trọng nhất trong tiếng Việt là mượn tiếng Hán.

4.Thuật ngữ
Thuật  ngữ là gì ?
Thuật ngữ là những từ ngữ biểu thị khái niệm khoa học, công nghệ, thường được dùng trong các văn bản khoa học, công nghệ.

Đặc điểm của thuật ngữ : có hai đặc điểm

- Về nguyên tắc ,trong một lĩnh vực khoa học ,công nghệ nhất định ,mỗi thuật ngữ chỉ biểu thị một khái niệm , và ngược lại , mỗi khái niệm chỉ được biểu thị bằng một thuật ngữ.

- Thuật ngữ không có tính biểu cảm.

PHẦN III:  TẬP LÀM VĂN

1.VĂN BẢN TỰ SỰ

Thực hành viết bài văn tự sự có yếu tố miêu tả nội tâm và nghị luận.  

  Một số bài tham khảo 

Đề 1: Hãy viết bài văn kể lại về một lần em trót xem nhật kí của bạn.
Gợi ý dàn bài

I. Mở bài: Ai cũng đã từng mắc sai lầm. Với tôi, đó là một lần trót xem trộm nhật kí của bạn.
II. Thân bài

    Kể lại tình huống dẫn đến việc xem trộm nhật kí của bạn: Đến nhà bạn học nhóm; cầm hộ bạn cặp sách vô tình nhìn thấy quyển nhật kí của bạn.

    Kể lại cuộc đấu tranh nội tâm: Có nên xem hay không? Bao biện cho bản thân: Xem để hiểu thêm về bạn, sự tò mò đã chiến thắng, quyết định cầm quyển nhật kí rồi mở ra xem (kể đan xen với miêu tả nội tâm bằng ngôn ngữ độc thoại).

    Kể lại một số nội dung được ghi trong nhật kí: Hoàn cảnh khó khăn hiện tại của gia đình bạn? Suy nghĩ của bạn về tình bạn, tình thầy trò?…

    Kể lại tâm trạng: Hiểu bạn, vỡ lẽ ra nhiều điều, tự trách bản thân mình, ân hận vì hành động vội vàng, thiếu văn minh của mình, thấy xấu hổ, thầm xin lỗi bạn (kể đan xen với bộc lộ nội tâm qua ngôn ngữ độc thoại).

III. Kết bài: Tình cảm với người bạn sau sự việc ấy

Rút ra bài học ứng xử cho bản thân.

Đề 2: Tưởng tượng hai mươi năm sau về thăm trường xưa vào một ngày hè, hãy viết thư cho một bạn học hồi ấy kể lại buổi thăm trường đầy xúc động đó" 

Gợi ý dàn bài

I. Đầu thư:

- Thời gian, địa điểm viết thư.

- Lời chào gửi đầu thư.

- Lí do viết thư.

II. Nội dung bức thư:

- Hỏi thăm tình hình trong những năm qua (học tập, cuộc sống, công tác của bạn và một số bạn khác trong lớp ).

- Giới thiệu về hoàn cảnh hiện tại của bản thân ( công việc, gia đình…)

- Kể lại tình huống về thăm trường:

+ Lí do về thăm trường cũ (đi ngang qua, có chủ định về thăm…)

+ Thời gian (mùa hè); đi một mình hay đi với ai?

+ Tâm trạng trước khi về thăm (nếu là chủ định ): bồi hồi, xúc động, hồi hộp…

- Quang cảnh ngôi trường khi đếm thăm:

+ Ấn tượng đầu tiên khi nhìn thấy trường.

+ Cảnh vật, thiên nhiên, sự thay đổi của cảnh vật (hàng cây, cổng trường…)

+ Quang cảnh ngôi trường khi đến thăm: miêu tả đôi nét về ngôi trường (các dãy nhà, các phòng học, phòng chức năng, cơ sở vật chất của trường…)

+ Cảnh vật gợi nhớ đến những hình ảnh xưa của bạn bè, thầy cô ( những kỉ niệm buồn, vui của tuổi học trò…)

(Chú ý: Lồng cảm nghĩ và nhận xét về sự thay đổi của ngôi trường)

- Kể lại những cuộc gặp gỡ: đã gặp ai (thầy cô, bạn bè…)? Nói chuyện gì? (tâm sự, ôn lại những kỉ niệm trong quá khứ…)? Cảm nghĩ sau buổi trò chuyện?

- Kết thúc buổi thăm trường: cảm xúc về buổi thăm trường; những suy tưởng; tình cảm; những động lực thúc đẩy bản thân trong tương lai…

III. Cuối thư:

- Lời chào, lời chúc và lời hứa hẹn.

- Ký tên.
2. MỘT SỐ ĐỀ LUYỆN TẬP
Đề 1
PHẦN ĐỌC HIỂU (3,0 điểm)

Đọc đoạn trích sau và thực hiện các yêu cầu bên dưới:

           Ước mơ bây giờ là đánh thắng giặc Mỹ, là Độc lập, Tự do của đất nước. Mình cũng như những thanh niên khác đã lên đường ra tiền tuyến và tuổi trẻ qua đi giữa tiếng bom rơi đạn nổ. Tuổi trẻ của mình đã thấm đượm mồ hôi, nước mắt, máu xương của những người đang sống và những người đã chết. Tuổi trẻ của mình đã cứng cáp trong thử thách gian lao của chiến trường. Tuổi trẻ của mình cũng đã nóng rực vì ngọn lửa căm thù đang ngày đêm hun đốt. Và gì nữa, phải chăng mùa xuân của tuổi trẻ cũng vẫn thắm đượm thêm vì màu sắc của mơ ước và yêu thương vẫn ánh lên trong những đôi mắt nhìn mình. Một đôi mắt đen thâm quầng vì thức đêm nhưng bao giờ đến với mình cũng là niềm vui và sôi nổi. Một đôi mắt long lanh dưới hàng mi dài cũng vậy bao giờ cũng đến với mình tha thiết tin yêu. Và đôi mắt tinh ranh của một người bạn gái nhìn mình như hiểu hết, như trao hết niềm tin. Th. ơi! Đó phải chăng là hạnh phúc mà chỉ Th mới được hưởng mà thôi? Hãy vui đi, hãy giữ trọn trong lòng niềm mơ ước và đề màu xanh của tuổi trẻ ngời rạng mãi trong đôi mắt và nụ cười nghe Thùy!
                           (Trích Nhật kí Đặng Thùy Trâm, NXB Hội Nhà văn, 2005)
Câu 1 (0,5 điểm): Tại thời điểm viết những dòng nhật kí trên, tác giả ước mơ điều gì ?

Câu 2 (0,5 điểm ):  Nêu nội dung của đoạn trích ? 
Câu 3 (1,0):  Xác định phép tu từ và nêu tác dụng của phép tu từ trong đoạn văn sau:  "Tuổi trẻ của mình đã thấm đượm mồ hôi, nước mắt, máu xương của những người đang sống và những người đã chết. Tuổi trẻ của mình đã cứng cáp trong thử thách gian lao của chiến trường Tuổi trẻ của mình cũng đã nóng rực vì ngọn lửa căm thù đang ngày đêm hun đốt."

Câu 4 (1,0 điểm): Nhận xét về hoàn cảnh sống, chiến đấu và vẻ đẹp tâm hồn của tác giả Đặng Thùy Trâm qua đoạn nhật kí trên.
PHẦN TẠO LẬP VĂN BẢN (7,0 điểm )

Câu 1. Viết bài văn suy nghĩ về câu nói : “Ý Chí là con đường về đích sớm nhất” (3,0 điểm )

Câu 2: (4,0 điểm) Hs chọn một trong hai đề bài sau :
Mỗi tác phẩm văn học là “ Tiếng lòng” của tác giả. Mỗi nhân vật trong đó khiến trái tim người đọc rung lên với nhiều cung bậc cảm xúc để trăn trở, để lắng lòng, để suy ngẫm...về lẽ sống. Hãy đặt mình vào lẽ sống của nhân vật yêu thích ( trong tác phẩm đã học ở chương trình Ngữ Văn 9 - học hỳ 1) để bày tỏ quan điểm sống của mình với mọi người.
Gợi ý   
Câu 1 .Tại thời điểm viết những dòng nhật kí trên, tác giả ước mơ bây giờ là đánh thắng giặc Mỹ, là Độc lập, Tự do của đất nước.

Câu 2. Khẳng định niềm tự hào được cống hiến cho dân tộc.
Câu 3. Phép điệp ngữ “Tuổi trẻ của mình”.
Tác dụng của điệp ngữ “tuổi trẻ của mình”:

- Nhấn mạnh ý nghĩa của tuổi trẻ tác giả: tuổi trẻ đã sống và chiến đấu vì Tổ quốc, đã cùng với thế hệ mình và thế hệ cha anh quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh. Khẳng định niềm tự hào được cống hiến cho dân tộc.

- Tạo nhịp điệu hùng hồn, thiết tha cho câu văn.

Câu 4 

Qua đoạn nhật kí, ta thấy hoàn cảnh sống, chiến đấu vô cùng cực khổ, đầy nguy hiểm: phải trải qua bom rơi, đạn nổ, thấm đượm mồ hôi, nước mắt và xương máu... Dù hoàn cảnh sống, chiến đấu đầy gian lao, cực khổ nhưng vẫn ánh lên trong tâm hồn tác giả là niềm tin yêu, mơ ước, là tình yêu thương vẫn ánh lên trong đôi mắt.
Phần tự luận.
Câu 1.

Ý chí: ý thức, tinh thần tự giác, quyết tâm dồn sức lực, trí tuệ đạt bằng được mục đích.

· Đích: chỗ, điểm cần đạt đến, hướng tới.

· Ý chí là con đường về đích sớm nhất: Ý chí có vai trò quan trọng trong mọi hoạt động của cuộc đời con người. Khi con người tự giác, quyết tâm dồn sức lực, trí tuệ để đạt những mục tiêu trong cuộc sống thì đó là con đường nhanh nhất đưa ta đến với những thành công.

- Vì sao ý chí lại là con đường về đích sớm nhất? 
· Ý chí giúp con người vững vàng, vượt khó khăn, chinh phục mọi thử thách để đi đến những thành công trong mọi mặt của đời sống: học tập, lao động, khoa học, v.v… (D/C: những tấm gương trong lịch sử và thực tế cuộc sống

· Câu nói trên đúc kết một bài học về sự thành công mang tính thực tiễn, có ý nghĩa tiếp thêm niềm tin cho con người trước những thử thách, khó khăn của cuộc sống. (D/c…)

· Thiếu ý chí, không đủ quyết tâm để thực hiện những mục đích của mình là biểu hiện của thái độ sống nhu nhược, thiếu bản lĩnh.

· Ý chí phải hướng tới những mục tiêu đúng đắn, cao đẹp.

- Bài học nhận thức và hành động: 
· Ý chí là phẩm chất quan trọng, rất cần thiết cho mỗi con người trong cuộc sống. Đối với học sinh, ý chí là yếu tố quan trọng giúp bản thân thành công trong học tập và rèn luyện.

· Để rèn luyện ý chí, mỗi người cần xác định cho mình lí tưởng sống cao đẹp với những mục tiêu phấn đấu hướng tới một cuộc sống ý nghĩa

Câu 2. HS tự làm
Đề  2
 ĐỌC HIỂU (3,0 điểm)
Đọc văn bản sau và thực hiện các yêu cầu :

           Không hiểu bằng cách nào, một hạt cát lọt vào bên trong cơ thể của con trai . Vị khách không mời mà đến đó tuy rất nhỏ, nhưng gây rất nhiều khó chịu và đau đớn cho cơ thể mềm mại của con trai . Không thể tống hạt cát ra ngoài, cuối cùng con trai quyết định đối phó bằng cách tiết ra một chất dẻo bọc quanh hạt cát .

Ngày qua ngày, con trai đã biến hạt cát gây ra nỗi đau cho mình thành một viên ngọc trai lấp lánh tuyệt đẹp

                  (Theo Lớn lên trong trái tim của mẹ, Bùi Xuân Lộc, NXB Trẻ, 2005)

Câu 1. Xác định phương thức biểu đạt chính của văn bản trên ? (0,5 điểm)

Câu 2. Chỉ ra biện pháp tu từ được sử dụng trong câu văn (0,5 điểm)

" Vị khách không mời mà đến đó tuy rất nhỏ, nhưng gây rất nhiều khó chịu và đau đớn cho cơ thể mềm mại của con trai "
Câu 3. Em hiểu như thế nào về nghĩa tượng trưng của hai hình ảnh: hạt cát và chất dẻo? (1,0 điểm)

Câu 4. Câu chuyện trên gửi đến cho em thông điệp gì trong cuộc sống?(1,0 điểm)

PHẦN TẠO LẬP VĂN BẢN
Câu 1:(3,0 điểm)
- Biết lắng nghe giúp bạn học tập và làm việc hiệu quả hơn, bộc lộ tính cách và con người bạn, đồng thời rèn luyện phẩm chất trong mọi tình huống... Hơn thế nữa, sự lắng nghe còn là con đường nhanh nhất đưa bạn vào thế giới tâm tư thầm kín của những người xung quanh. 

- Biết lắng nghe không đơn thuần chỉ là việc cảm nhận âm thanh bằng đôi tai.

- Biết lắng nghe, dù chỉ là những khoảng lặng, bạn vẫn sẽ là một người may

mắn bởi sự lắng nghe sẽ mang tới cuộc sống của bạn những món quà bất ngờ và tuyệt diệu.

Hãy viết một bài văn nghị luận (khoảng một trang giấy thi) nêu suy nghĩ của em về vấn đề Hãy biết lắng nghe.
Câu 2:(4,0 điểm)
Kể lại một câu chuyện cảm động mà em đã chứng kiến hoặc nghe kể.
GỢI Ý:
Câu 1. Phương thức biểu đạt chính của văn bản: tự sự

Câu 2. Biện pháp tu từ nhân hóa "Vị khách"
Câu 3. Nghĩa tượng trưng của 2 hình ảnh:
- Hạt cát: Những nghịch cảnh, khó khăn, rủi ro mà con người có thể gặp trong cuộc sống.

- Chất dẻo: Cách ứng phó, khắc phục để vượt qua những rủi ro, trở ngại.

Câu 4.

Thông điệp: Cuộc sống luôn tiềm ẩn những khó khăn, trở ngại, những việc bất thường. Vì vậy, khi đứng trước khó khăn, mỗi người phải biết đối mặt, tìm cách khắc phục để có được sự thành công.

 PHẦN TẠO LẬP VĂN BẢN(7,0 điểm)

Câu 1
   - Nêu vấn đề nghị luận và trích dẫn.

Giải thích:

· “Nghe” là tiếp nhận âm thanh bằng tai. “Biết lắng nghe” là không chỉ nghe bằng tai mà còn nghe bằng cả khối óc và trái tim. 

· “Biết lắng nghe” là một trong những cách tiếp nhận, học hỏi của con người nhằm làm cho bản thân ngày càng hoàn thiện.

      Bàn luận:

· Việc lắng nghe cũng quan trọng như khi chúng ta nói lên tiếng nói của mình. Lắng nghe giúp chúng ta sống chậm lại và sống sâu sắc hơn.

· Lắng nghe để nhận được nhiều hơn những bài học bổ ích từ thầy cô.

· Lắng nghe để sửa chữa những lỗi lầm của chính bản thân mình. Lắng nghe để hành động để hướng tới giá trị chân thiện mĩ, để phân biệt tốt, xấu, để nghe được cả trái tim mình.

· Lắng nghe để thấu hiểu, đồng cảm và chia sẻ những nỗi niềm buồn vui của bè bạn…

· Biết cách lắng nghe sẽ giúp chúng ta giành được thiện cảm của mọi người, tạo dựng được những mối quan hệ cá nhân hạnh phúc, bền lâu.

     Phê phán:

Phê phán những người không biết lắng nghe cuộc sống, những người chỉ thích nói, không thích nghe. Họ học nói, học thuyết trình, học giảng giải… nhưng lại không học nghe. Cũng cần phê phán tư tưởng chủ quan, bảo thủ và lối sống ích kỉ “biết nghe mà vẫn giả điếc”.

Hành động:

· “Biết lắng nghe” có vai trò quan trọng trong cuộc sống của con người, vì vậy mỗi người cần phải có ý thức rèn luyện năng lực lắng nghe.

· Bắt đầu lắng nghe từ những điều bình thường nhất trong cuộc sống của mình.

· Biết lắng nghe một cách chân thành, cầu thị để có thể chia sẻ, đồng cảm với người khác và làm cho cuộc sống của mình ngày càng có ý nghĩa. 

Lưu ý: Học sinh cần có dẫn chứng để làm sáng tỏ luận điểm.
Câu 2. HS tự làm
Đề 3
Phần đọc hiểu (3,0 điểm)
Đọc đoạn trích sau và thực hiện các yêu cầu:

     Hãy hướng sự quan tâm của bạn tới những việc bạn có thể làm thay vì nghi hoặc khả năng của bản thân. Thực tế cho thấy, chúng ta chẳng đạt được bất cứ điều gì nếu cứ luôn miệng nói rằng mình không làm được. Khi phải đối mặt với khó khăn, hãy tự nhủ rằng mọi rắc rối sẽ được giải quyết, từ đó, nỗ lực tìm giải pháp cho vấn đề. Đó chính là cách tạo ra sự khởi đầu tốt đẹp: Hãy nhớ rằng thành công trong cuộc sống luôn đi kèm với những câu khẳng định như: “Tôi có thể” hoặc “Tôi sẽ làm được”, và hành động bao giờ cũng tạo ra điều kì diệu. Đừng ngồi đó chờ đợi mộng tưởng biến thành sự thật. Khi đã nỗ lực hết mình, dù có thất bại, bạn cũng không phải tiếc nuối. Thất bại khiến bạn không chỉ rút ra bài học kinh nghiệm mà còn hiểu được giá trị của thành công. Bạn thực sự thất bại khi chưa thử mọi cơ hội mà bạn đang có. Khi thực sự muốn làm một điều gì đó, chắc chắn sẽ có cách để bạn làm được.

(Quên hôm qua, sống cho ngày mai – Tian Dayton, NXB Tổng hợp TP Hồ Chí Minh)
Câu 1 (1,0 điểm ) Theo tác giả, ta nên làm gì khi phải đối mặt với khó khăn? 
Câu 2 (1,0 điểm). Nêu nội dung chính của đoạn trích. 

Câu 3 (1,0 điểm). Em có đồng ý với ý kiến của tác giả “Khi đã nỗ lực hết mình, dù có thất bại, bạn cũng không phải tiếc nuối”? Vì sao? (Trình bày trong khoảng 3-5 dòng) 
Phần tạo lập văn bản. (7,0 điểm )
Câu 1. (3,0 điểm )

                            Niềm tin tạo nên sức mạnh.
Từ ý kiến trên hãy viết bài văn ngắn với chủ đề: Niềm tin trong cuộc sống
Câu 2: (4,0 điểm)
Thay lời của nhân vật Trương Sinh trong “Chuyện người con gái Nam Xương” kể lại nỗi ân hận của mình khi Vũ Nương  tự  vẫn bến Hoàng Giang
Gợi ý 
Phần đọc hiểu. 

Câu 1.Theo tác giả, khi phải đối mặt với khó khăn: hãy tự nhủ rằng mọi rắc rối sẽ được giải quyết, từ đó, nỗ lực tìm giải pháp cho vấn đề

Câu 2. Nội dung chính của đoạn trích: Thất bại giúp ta có thêm động lực và hiểu được giá trị để thành công.

Câu 3. Ý kiến của tác giả “Khi đã nỗ lực hết mình, dù có thất bại, bạn cũng không phải tiếc nuối”? Vì sao? (Trình bày trong khoảng 3-5 dòng) 
- Với khẳng định: Đồng ý

- Thất bại là những điều mà chúng ta không mong muốn gặp phải trong cuộc sống. Nhưng mỗi lần thất bại là chúng ta sẽ rút ra được rất nhiều kinh nghiệm, bài học quý giá cho bản thân, nó khiến bạn ngộ ra nhiều thứ và nó là công cụ sắc bén giúp bạn thấy được những điều xấu, phân biệt được điều hay lẽ phải ở đó và thấy được giá trị của thành công. Qua đó, bạn cũng không phải nuối tiếc về những việc mình đã làm.
Phần tạo lập văn bản (7,0 điểm )

Câu 1. (3,0 điểm )
I. Mở bài:
- Dẫn dắt vấn đề nghị luận: Bàn về vai trò, sức mạnh của niềm tin trong cuộc sống con người.

II. Thân bài:
1. Giải thích
– Niềm tin: sự tin tưởng, tín nhiệm vào những điều có thể làm trong cuộc sống dựa trên cơ sở hiện thực nhất định.

– Sức mạnh niềm tin trong cuộc sống là sức mạnh tinh thần, giúp con người làm được những điều mong ước, hoàn thành những dự định.

– Sức mạnh niềm tin từ đoạn trích là sức mạnh về hạnh phúc có thật ở trên đời, về quả ngọt sau bao nỗi đắng cay và niềm tin vào mơ ước ở tương lai.

2. Phân tích, bình luận
a) Vì sao cần có sức mạnh niềm tin trong cuộc đời ?

– Cuộc sống bao gồm cả hai yếu tố vật chất lẫn tinh thần, tâm hồn và thể xác, tuy rằng vật chất quyết định ý thức nhưng ý thức, tinh thần phải thoải mái mới làm nên những điều tuyệt vời khác.

– Có niềm tin sẽ tạo ra sức mạnh để vượt qua những khó khăn, trắc trở.

– Niềm tin vào bản thân đem lại niềm tin yêu cuộc sống, yêu con người, hi vọng vào những gì tốt đẹp. Niềm tin giúp con người vững vàng, lạc quan và thành công trong cuộc sống.

– Niềm tin vào bản thân giúp con người vượt lên mọi thử thách và trưởng thành: Trong cuộc sống, có biết bao con người không may mắn, họ phải trải qua nhiều khó khăn, thử thách, bất hạnh. Nhưng càng khó khăn, bản lĩnh của họ càng vững vàng. Họ tin vào ý chí, nghị lực, khả năng của bản thân và họ đã vượt lên, chiến thắng tất cả.

– Vì cuộc đời không bao giờ lường hết cho ta những hiểm nguy, cuộc sống của chúng ta luôn trực chờ sự tổn thương nên cần có niềm tin để vượt qua.

– Người có niềm tin vào bản thân dám khẳng định năng lực và phẩm chất của mình, coi đó là nguồn sức mạnh chân chính, có ý nghĩa quyết định;

– Niềm tin là nền tảng của mọi thành công: Để có được thành công, có cuộc sống tốt đẹp, con người phải biết dựa vào chính bản thân mình chứ không phải dựa vào ai khác, khách quan chỉ là điều kiện tác động, hỗ trợ chứ không phải là yếu tố quyết định thành công.

b) Biểu hiện của sức mạnh niềm tin trong cuộc đời

– Luôn lạc quan, yêu đời, không gục ngã trước bất kì khó khăn, thử thách nào.

– Có ý chí, nghị lực để đối mặt và vượt qua những khó khăn.

– Tỉnh táo để tìm những lời giải cho những bài toán mà cuộc sống đặt ra cho chúng ta. Không rối răm, mất niềm tin.

– Biết truyền niềm tin, niềm lạc quan cho người khác và cho cộng đồng.

c) Mở rộng

– Niềm tin là sức mạnh để vượt qua những thử thách nhưng không phải chỉ cần niềm tin là đủ. Niềm tin ấy phải dưa trên những thực lực thực tế. Tin vào điều gì đó trống rỗng sẽ càng làm chú
ng ta ảo tưởng vào bản thân mà thôi.

– Tự tin, khiêm tốn, cẩn trọng là những đức tính đáng quý của con người. Nó dẫn con người ta đến bến bờ thành công và được mọi người quý trọng. Tuy nhiên, đừng quá tự tin vào bản thân mình mà dẫn đến chủ quan, đừng quá tự tin mà bước sang ranh giới của tự kiêu, tự phụ sẽ thất bại.

3. Bài học hành động và liên hệ bản thân
– Em có những niềm tin vào bản thân, gia đình và xã hội như thế nào
– Em đã và đang làm gì để thực hiện hóa niềm tin ấy.

– Liên hệ bản thân

III. Kết bài:
- Tổng kết vấn đề: Khẳng định lại vai trò, tầm quan trọng của niềm tin đối với con người trong cuộc sống.
Câu 2. HS tự làm
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